	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN

Từ ngày 18/4/2016 đến ngày 22/4/2016
	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên loại và trích yếu nội dung của       văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Bộ Tài chính
	5283/BTC-QLCS
	19/04/2016
	v/v triển khai mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung
	
	

	2. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	3062/BNN-CB
	19/04/2016
	v/v xin ý kiến góp ý dự thảo báo cáo tổng hợp quy hoạch phát triển mía đường
	
	

	3. 
	Thủ tướng Chính phủ
	633/QĐ-TTg
	19/04/2016
	v/v cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn năm 2016
	
	

	4. 
	Bộ Tài chính
	5238/BTC
	19/04/2016
	v/v thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với 02 dự án tỉnh Tuyên Quang
	
	

	5. 
	Văn phòng Chính phủ
	2661/VPCP
	19/04/2016
	v/v kết quả thực hiện Chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng tránh bão, lụt khu vực miền trung
	
	

	6. 
	Chính phủ
	28/2016/NĐ-CP
	20/04/2016
	Nghị định Sửa đổi một số điều của Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2014 và Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ
	05/6/2016
	

	7. 
	Văn phòng Chính phủ
	160/CĐ-VPCP
	20/04/2016
	v/v tham dự hội nghị trực tuyến của Thủ tướng với Doanh nghiệp năm 2016
	
	

	8. 
	Bộ Tư pháp
	1241/BTP-PBG
	20/04/2016
	v/v hướng dẫn tuyên truyền phổ biến các văn bản luật
	
	

	9. 
	Bộ Thông tin và TT
	1218/BTTTT-CATT
	20/04/2016
	v/v tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin trong thời gian bầu cử
	
	

	10. 
	Bộ Công thương
	3414/BCT-TTTN
	20/04/2016
	v/v đền xuất dự án nhiệm vụ thực hiện Đề án phát triển TTTN gắn với CVĐ năm 2017
	
	

	11. 
	Bộ Khoa học và CN
	1442/BKHCN-VP
	20/04/2016
	v/v hướng dẫn tổ chức ngày KHCN VN năm 2016
	
	

	12. 
	Bộ Tư pháp
	691/QĐ-BTP
	20/04/2016
	v/v phân công công tác của Bộ trưởng và các thứ trưởng
	
	

	13. 
	Bộ Lao động TB và xã hội
	1299/LĐTB XH-BVCSTE
	20/04/2016
	v/v tăng cường chỉ đạo thực hiện phòng chống tai nạn đuối nước trẻ em
	
	

	14. 
	Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
	1340/BVHTTDL
	20/04/2016
	v/v phát động tháng hành động vì trẻ em
	
	

	15. 
	Tổng cục quản lý đất đai
	515/TCQLĐĐ
	20/04/2016
	v/v hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh
	
	

	16. 
	Bộ Công thương
	3414/BCT-TTN
	20/04/2016
	v/v đề xuất dự án nhiệm vụ thực hiện Đề án phát triển TTTN gắn với CVĐ
	
	

	17. 
	Thanh tra Chính phủ
	800/TTCP-PC
	21/04/2016
	v/v Hướng dẫn tổng kết Đề án 1-1133
	
	

	18. 
	Văn phòng Chính phủ
	126/TTTH-KT
	21/04/2016
	v/v phục vụ hội nghị trực tuyến
	
	

	19. 
	Văn phòng Chính phủ
	2727/VPCP-ĐMDN
	21/04/2016
	v/v đôn đốc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng CP
	
	

	20. 
	Ban chỉ đạo Tây Bắc
	111/CV-BCĐ
	21/04/2016
	v/v chuẩn bị báo cáo phục vụ Hội nghị giải quyết vấn đề di cư tự do giữa Tây Bắc và Tây Nguyên
	
	

	21. 
	Bộ giáo dục và ĐT
	1761/BGTVT-CTHS
	21/04/2016
	v/v tăng cường công tác giáo dục tuyên truyền phòng tránh tai nạn
	
	

	22. 
	Bộ Thông tin và TT
	621/QĐ-BTTTT
	21/04/2016
	Vv/v phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng
	
	

	23. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	1415/BTNMT
	21/04/2016
	v/v rà soát, chấn chính việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai
	
	

	24. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	2931/BKHĐT-ĐKKD
	21/04/2016
	v/v rà soát chuẩn hóa dữ liệu để đồng bộ thông tin về doanh nghiệp
	
	

	25. 
	Bộ Tài chính
	5384/BTC-QLCS
	21/04/2016
	v/v đẩy nhanh tiến độ cập nhật số liệu phần mềm Tổng hợp kiểm kê  tài sản hạ tầng GTĐB
	
	

	26. 
	Chính Phủ
	29/NĐ-CP
	21/04/2016
	Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 160/2007/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2007 quy định Cờ truyền thống, Công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của lực lượng Công an nhân dân
	06/6/2016
	

	27. 
	Văn phòng Chính phủ
	170/CĐ-VPCP
	22/04/2016
	v/v Hội nghị trực tuyến toàn quốc về an toàn thực phẩm
	
	

	28. 
	Văn phòng Chính phủ
	133/TTTH-KT
	22/04/2016
	v/v phục Hội nghị trực tuyến
	
	

	29. 
	Bệnh viện Tai Mũi Họng TW
	68/CV-TMH
	22/04/2016
	v/v đến thăm khám sức khỏe cho mẹ VN anh hùng
	
	

	30. 
	Tập đoàn dệt may Việt Nam
	405/TĐDMVN
	22/04/2016
	v/v giải phóng đường vào nhà máy may Tuyên Quang
	
	

	31. 
	Tổng cục đường bộ Việt Nam
	1846/TCĐB VN
	22/04/2016
	v/v công tác quản lý, bảo vệ, khai thác và bảo trì KCHT đường địa phương
	
	

	32. 
	Văn phòng Chính phủ
	2779/VPCP-KSVX
	22/04/2016
	v/v ban hành danh mục các dịch vụ công trực tuyến thực hiện năm 2016
	
	

	33. 
	Bộ Công thương
	1542/QĐ-BCT
	22/04/2016
	v/v điều tra thống kê quốc gia Năng lực sản xuất của một số sản phẩm công nghiệp
	
	

	34. 
	Bộ Lao động TB và XH
	1317/LĐTB XH-TCDN
	22/04/2016
	v/v đôn đốc báo cáo rà soát sắp xếp mạng lưới cơ sở dạy nghề
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